
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A THANH TRA

1 Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây nguyên

Thanh tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật trong quá trình
tổ chức triển khai, thực hiện các
nhiệm vụ  khoa học và công nghệ

Quý I-II

2 Chi nhánh công ty TNHH TM xăng dầu Hùng Long tại
Đắk Mil

Thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng  và sở hữu trí

tuệ

Năm 2022 Quý III -Quý IV Thanh tra
Sở

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường

Chất lượng;
Công an

tỉnh

3 DNTN TM Học Dung (Cửa hàng xăng dầu Học Dung)

4 Công ty TNHH MTV Song Thanh Long (CH bán lẻ XD
Song Thanh Long)

5 Công ty Cổ phần hóa dầu Thuận An (cửa hàng 17-59)

6 DNTN xăng dầu Đình Quý (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Đình Quý)

7 Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xăng dầu Thuận
Lợi (Cửa hàng xăng dầu Thuận Lợi)

8 Công ty TNHH TM DV Đầu tư phát triển Trường Thành
(Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Trường Thành)

9 DNTN Thương mại Hồng Nguyên Đắk Nông (Cửa hàng
xăng dầu Hồng Nguyên)

10 Công ty TNHH Nhiên liệu Đắk Nông (Cửa hàng xăng dầu
số 06)

11  Công ty TNHH hóa dầu Trường Thịnh HTG (Trạm xăng
dầu số 01)

12 DNTN TM Thanh Xuân (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh
Xuân)

13 Chi nhánh xăn dầu Đắk Nông (Petrolimex - cửa hàng 40)

14 Công ty CP XD Dầu khí Vũng Tàu tại Đăk Nông (Cửa
hàng số 42)
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15 Công ty TNHH MTV xăng dầu Công Nga (Cửa hàng xăng
dầu Công Nga)

16 Công ty TNHH TMDV XNK Lộc Thành Phát (CHXD Lộc
Thành Phát)

17 Công ty TNHH MTV thương mại Tư Anh

18 Công ty TNHH Nam Đắk Nông (Cửa hàng bán lẻ XD số 1)

19 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Trường Phước (Cửa hàng
Xăng dầu Trường Phước)

20 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Petrolimex - cửa hàng 44)

21
Công ty TNHH vận tải Phương Nga - Chi nhánh huyện
Đăk Glong (Trạm cấp phát xăng dầu nội bộ và bán lẻ Trại
giam Đăk P'lao)

22 Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu hóa dầu Việt
Nam (Cửa hàng 17 - 68)

23 Cty CP XD DK Vũng Tàu (Cửa hàng xăng dầu số 30)

24 Công ty TNHH MTV TM XD Hiếu Thảo (Cửa hàng bán lẻ
xăng dầu Hiếu Thảo)

25 Doanh nghiệp tư nhân Thi Đức (Cửa hàng xăng dầu Đắk
R'tih)

26 Công ty TNHH thương mại dầu khí Nam Sài Gòn (Nhabe
Petro - Cửa hàng xăng dầu Nam Sài Gòn)

27  Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 3 (Trạm xăng dầu
48.5)

28 Đại lý vật tư nông nghiệp Anh Quảng

Thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về Đo lường
đối với lượng hàng đóng gói sẵn
lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk

Nông

Năm 2022 Quý I - Quý III Thanh tra
Sở

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng

29 Cty TNHH MTV TM-DV Quang Trí 
30 Đại Lý Phân bón  Chung Linh 
31 Cty TNHH Cường Hà
32 Đại Lý Phân bón Cường Mùi
33 Đại Lý Phân bón Anh Tuấn
34 Đại Lý Phân bón Đức Hoàng
35 Đại Lý Phân bón Hiển Hường
36 Đại Lý Phân bón Cường Huyền
37 Đại Lý Phân bón Đình Diệm
38 Đại lý Duyên Lam
39 Cty cổ phần phân bón & hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ- CN Đắk Nông
40 Cty TNHH MTV TM&DV Bảo Trân
41 Cty TNHH MTV Cúc Hùng Đăk Nông

Thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng  và sở hữu trí

tuệ

Năm 2022 Quý III -Quý IV Thanh tra
Sở

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường

Chất lượng;
Công an

tỉnh

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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42 Đại lý thức ăn chăn nuôi Triệu Biển
43 Đại lý phân bón Linh Soi
44 CTY TNHH MTV TM-DV Hòa Phát Quảng Ngãi Đắk Nông
45 Đại lý phân bón Kiên Tươi 
46 Đại lý Thức ăn gia súc Bích Hương
II KIỂM TRA

1 Công ty TNHH MTV TM XD  Minh Hằng (Cửa hàng
xăng dầu minh hằng)

Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng đối với các
sản phẩm, hàng hóa, phương tiện
đo tại các cơ sở kinh doanh, mua
bán xăng, dầu; vàng trang sức, mỹ

nghệ

Năm 2022 Quý I đến Quý IV

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng

Thanh tra
Sở

2 Công ty TNHH MTV Trọng Tuấn Nguyên (Đại lý bán lẻ
xăng dầu của CT TNHH MTV XD Trọng Tuấn Nguyên)

3 Công ty TNHH Đầu tư TM Việt Lực-CHXD Việt Lực
4 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (CH số 26)

5 Công ty TNHH MTV xăng dầu và dịch vụ Hoàng Sang
(Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Sang)

6 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (CH số 20)

7 Công ty TNHH MTV Phúc Duy 2 (Cửa hàng xăng dầu
Phúc Duy)

8
Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu (thuê Công
ty TNHH MTV Hằng Thảo) cửa hàng bán lẻ xăng dầu số
43

9 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông - Công ty TNHH xăng dầu
Nam Tây Nguyên (Ptrolimex 64)

10 DNTN Đại Ngàn (Cửa hàng xăng dầu Đại Ngàn)

11 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (DNTN Thế Mỹ) Ptrolimex-
74

12 Công ty TNHH MTV TMXD Công Thành (Cửa hàng xăng
dầu Công Thành)

13
Công ty TNHH ĐT PT Năng lượng Hưng Thịnh (hợp tác
kinh doanh Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngọc Phú) Cửa
hàng xăng dầu số 03

14
Công ty TNHH TM Nhiên Liệu Duy Anh Petro (Công ty
TNHH TM Nhiên Liệu Duy Anh Petro-Chi nhán Đắk
Nông

15 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Ptrolimex 79)

16 Công ty TNHH MTV Trọng Tiến Việt (Cửa hàng xăng dầu
Trọng Tiến Việt)

17 Công ty TNHH MTV XD Ánh Việt (Cửa hàng xăng dầu số
21)

Thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về Đo lường
đối với lượng hàng đóng gói sẵn
lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk

Nông

Năm 2022 Quý I - Quý III Thanh tra
Sở

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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18 Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu hóa dầu Việt
Nam.(Cửa hàng 15-17)

19 Công ty TNHH Thương mại Hùng Long (Cửa hàng xăng
dầu Hùng long số 06)

20 Công ty TNHH vận tải xăng dầu Nam Tây Nguyên (thuê
DNTN Ngọc My) Nhà bè petro cửa hàng xăng dầu số 19

21 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Petrolimex cửa hàng 21)

22 Công ty TNHH MTV Thành Đảm (chuyển nhượng Công
ty TNHH Việt Mở PeTro)- Cửa hàng xăng dầu Thành Đảm

23 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Ptrolimex cửa hàng 72
24 Công ty TNHH Nam Kiên Petro

25 Công ty TNHH MTV xăng dầu Thanh Hảo (Cửa hàng bán
lẻ xăng dầu Thanh Hảo)

26 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (CH số 36)

27 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Cửa hàng xăng dầu số 35)

28  Công ty TNHH SX DV TM Trịnh Gia (Cửa hàng xăng
dầu Trịnh Gia số 39)

29 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Linh
30 Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Kim Hương Ảnh
31 DNTN Ngọc Hải Đắk Nông
32 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Kim Ngọc Phúc
33 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Kim Hằng

34 Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh
PNJ Đắk Nông

35 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Kim Thành Đắk Nông

36 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Kim Ngọc Bích Đắk Mil

37 DNTN Kim Oanh Đắk Nông
38 DNTN Kim Nhi
39 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Bảo Long
40 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Ngọc Thành
41 Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Bảo Long Trung
42 Tiệm vàng Viên Ngọc Quý
43 DNTN Thương mại vàng bạc Kim Hoàn Đắk Nông

Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng đối với các
sản phẩm, hàng hóa, phương tiện
đo tại các cơ sở kinh doanh, mua
bán xăng, dầu; vàng trang sức, mỹ

nghệ

Năm 2022 Quý I đến Quý IV

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng

Thanh tra
Sở

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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44 DNTN vàng bạc chế tác Tài Lộc
45 Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa phúc An

Kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về An toàn và

kiểm soát bức xạ

Phòng
Quản lý

công nghệ
và sở hữu
trí tuệ

Thanh tra
Sở

46 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa

47 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc Đắk Mil

48 Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp
49 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
50 Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong
51 Trung tâm y tế huyện Cư Jút
52 Trung tâm Y tế huyện Krông Nô
53 Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil
54 Trung tâm Y tế huyện Đăk Song
55 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
56 Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức

57 Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1 (Cơ
sở cai nghiện số 1)

Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng đối với các
sản phẩm, hàng hóa, phương tiện
đo tại các cơ sở kinh doanh, mua
bán xăng, dầu; vàng trang sức, mỹ

nghệ

Năm 2022 Quý I đến Quý IV

Phòng
Quản lý

Tiêu chuẩn
Đo lường
Chất lượng

Thanh tra
Sở

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A Thanh tra
1 Ban QLDA và PTQĐ TP Gia Nghĩa

1.1 Dự án: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc trụ sở
làm việc HĐND & UBND thành phố Gia Nghĩa Thanh tra việc chấp hành chính sách

pháp luật trong công tác đấu thầu

Từ khi có chủ
trương xây dựng

công trình đến thời
điểm thanh tra

Quý II Sở Xây dựng
Sở Kế

hoạch và
Đầu tư1.2 Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia

Nghĩa
2  Ban QLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức

1.1 Dự án: Đường và cầu qua suối Đắk R' Tăng xã Quảng Tân huyện
Tuy Đức

Thanh tra việc chấp hành chính sách
pháp luật trong công tác đấu thầu

Từ khi có chủ
trương xây dựng

công trình đến thời
điểm thanh tra

Quý III Sở Xây dựng
Sở Kế

hoạch và
Đầu tư2.2

Dự án: Trụ sở làm việc HĐND- UBND xã Đắk R' Tíh, hạng mục:
xây mới nhà làm việc tổ một cửa, Nâng cấp, sữa chữa nhà làm
việc công an, nhà xe, nhà vệ sinh Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết
bị

3 Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk Song

3.1 Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với
xã Nam Bình, huyện Đắk Song Thanh tra việc chấp hành chính sách

pháp luật trong công tác đấu thầu

Từ khi có chủ
trương xây dựng

công trình đến thời
điểm thanh tra

Quý IV Thanh tra Sở Kế
hoạch và Đầu tư

Các phòng
liên quan
thuộc Sở
Kế hoạch
và Đầu tư

3.2 Nâng cấp đường giao thông liên xã ĐắkD'rung - Thuận Hà
B KIỂM TRA
1  UBND thành phố Gia Nghĩa

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn
ngân sách tỉnh phân cấp cho các

huyện, thành phố theo Nghị quyết số
10/2020/NQ-HĐND ngày 22/9/2020

của HĐND tỉnh

Giai đoạn 2020-
2021 Tháng 3,4 Thanh tra Sở Kế

hoạch và Đầu tư

Các phòng
liên quan
thuộc Sở
Kế hoạch
và Đầu tư

2  UBND huyện Đắk Mil
3  UBND huyện Đắk Song
4  UBND huyện Cư Jút
5  UBND huyện Đắk R'lấp
6  UBND huyện Krông Nô
7  UBND huyện Đắk G'long
8  UBND huyện Tuy Đức
9 Công ty TNHH MTV chăn nuôi Tân Phong

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định
của Luật Doanh nghiệp 2014 Quý III, IV Phòng ĐKKD

Chi cục
Thuế khu
vực các
huyện,

thành phố

10 Công ty TNHH chăn nuôi Nguyễn Sáng
11 Công ty TNHH chăn nuôi Đỗ Hùng Dũng
12 Công ty TNHH MTV Nghĩa Hạnh Đắk Nông
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13 Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn Ái Quốc
14 Công ty TNHH D&L Eco Green
15 Công ty TNHH MTV Thương Mại Nga Thanh Đắk Nông
16 Công ty TNHH MTV XNK Trung Vân
17 Công ty TNHH MTV Ngọc Bắc Sang
18 Công ty TNHH MTV Hồng Bắc Đắk Nông
19 Công ty TNHH MTV XNK Trang Thịnh Vinh
20 Công ty TNHH  MTV Mai Thái Tây Nguyên
21 Công ty TNHH MTV Tiền Hường
22 Công ty TNHH MTV Han Farm
23 Công ty TNHH Phát Toàn Đắk Mil
24 Công ty TNHH Nông Nghiệp Bth
25 Công ty TNHH Song Vũ Đắk Nông
26 Công ty TNHH MTV Nguyễn Gia Tây Nguyên
27 Công ty TNHH MTV Vũ Hưng Đắk Nông
28 Công ty TNHH Nông Sản Kim Hằng
29 Công ty TNHH Nam Hoàng Rubber

30 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Dũng Đắk Nông

31 Công ty TNHH Vượng Phát
32 Công ty TNHH Huy Hiển Đắk Mil
33 Công ty TNHH Nguyên Đức Group
34 Công ty TNHH Mundunkiri

35 Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn
Thanh Orchid

36 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hiệp

37 Công ty Cô ̉PhầN Sản Xuất Chế Biến Nông Lâm Sản Dược Liệu
Sạch Đắk Nông

38 Công ty Cp Đầu Tư Và XNK An Phong Đắk Nông
39 Công ty Cp XNK Hải Linh
40 Công ty CP  Nông Sản Nam Á
41 Công ty CP XNK Qt Thái An
42 Công ty CP Gdtech Tây Nguyên

43 Nhà Máy Điện Mặt Trời Cư Jút - Chi Nhánh Công ty CP Thủy
Điện Miền Trung

44 Công ty TNHH MTV Năng Lượng Đắk N'Drung Đắk Nông - 1

45 Công ty TNHH MTV Năng Lượng Đắk N'Drung Đắk Nông - 2

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định
của Luật Doanh nghiệp 2014 Quý III, IV Phòng ĐKKD

Chi cục
Thuế khu
vực các
huyện,

thành phố
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46 Công ty TNHH MTV Năng Lượng Đắk N'Drung Đắk Nông
47 Công ty TNHH MTV Sunrise Quốc Việt
48 Công ty TNHH Ruby Farm
49 Công ty TNHH MTV Tân Định Solar
50 Công ty TNHH Năng Lượng Xanh T.O.T

51 Công ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Thiên Phú Cao Nguyên

52 Công ty TNHH Đầu Tư Green Đắk Nông
53 Công ty TNHH Đầu Tư Tân Thành
54 Công ty TNHH ĐTPT HLC Đắk Nông
55 Công ty TNHH Thủy Điện Đắk Sor 5
56 Công ty TNHH Trang Trại Thành An
57 Công ty TNHH Trang Trại Tổng Hợp Hoàng Linh
58 Công ty TNHH Trường Xuân Solar
59 Công ty TNHH Trường Xuân Solar 2
60 Công ty TNHH Trường Xuân Solar 1
61 Công ty TNHH Điện Gió Quang Minh Đắk Nông
62 Công ty CP  Nông Sản Tâm Oanh Đắk Nông
63 Công ty CP Đầu Tư Năng Lượng Việt Thịnh Phát
64 Công ty CP Năng Lượng Sạch Thiên Long
65 Công ty CP Điện Gió Thiên Long
66 Công ty CP Điện Gió Nam Bình
67 Công ty CP Năng Lượng Tuy Đức
68 Công ty CP Xây Dựng - Thương Mại - Sản Xuất Vht

69 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải XNK Gia
Định

70 Công ty CP Thương Mại & Dịch Vụ Sơn Nguyên
71 Công ty CP Điện Mặt Trời Buôn Tua Srah
72 Công ty CP Năng Lượng Hà Nam Ninh

73 Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Long
Gia Phát

74 Công ty TNHH Hth Krông Nô
75 Công ty TNHH ĐTPT Minh Phát Đắk Nông

76 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân
Trường

77 Công ty TNHH MTV Đại Quốc
78 Công ty TNHH Bá Lộc Krông Nô

79 Công ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng - Dịch Vụ Thịnh Phát

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định
của Luật Doanh nghiệp 2014 Quý III, IV Phòng ĐKKD

Chi cục
Thuế khu
vực các
huyện,

thành phố
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80 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Liên Sơn
81 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Krông Nô
82 Công ty CP Big Invest Việt Nam
83 Công ty CP Dano Group
84 Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Hương
85 Công ty TNHH MTV Khoáng Sản Xây Dựng Miền Nam
86 Công ty TNHH MTV Phương Thảo Đắk Nông
87 Công ty TNHH Thuận Tiến
88 Công ty TNHH Ánh Hồng Đắk Nông
89 Công ty TNHH  Khai Thác Khoáng Sản Đắk Nông Sài Gòn
90 Công ty TNHH Vina Stone Việt Nam
91 Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Nguyên Đắk Nông
92 Công ty TNHH Đầu Tư Khoáng Sản Vts

93 Công ty CP Đầu Tư Và Khai Thác Khoáng Sản Trường Xuân

94 Công ty CP Khai Thác Phước Sơn
95 Công ty CP Khoáng Sản Vbs
96 Công ty CP Hải Phương Đắk Nông

97 Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Khang

98 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn

Tình hình
thực hiện dự
án từ khi
được cấp chủ
trương đầu
tư/Giấy
chứng nhận
đăng ký đầu
tư đến thời
điểm kiểm tra

Quý II-III
 năm 2022

SCT, STC,
SXD,
SNN&PTN
T,
SVHTTDL,
STNMT,
Cục thuế,
CAT,
UBND các
huyện, TP
Gia Nghĩa
(tùy từng
dự án)

100 Công ty TNHH Lộc Nam Tiến
101 Công ty TNHH DT 48 Đắk Nông
102 Công ty TNHH chăn nuôi Trường Sinh
103 Công ty TNHH đầu tư và phát triển NCB Việt Nam

104 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo

105 Công ty Cổ phần bất động sản HANO-VID
106 Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh golf Gia Nghĩa
107 Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Yến Ngọc
108 Công ty TNHH Việt Hưng - Đắk Nông

109 Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Tây Nguyên

115 Công ty cổ phần thuỷ điện Đắk G'lun
116 Công ty cổ phần thuỷ điện Đắk G'lun
117 Công ty TNHH Asia Energy

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định
của Luật Doanh nghiệp 2014 Quý III, IV Phòng ĐKKD

Chi cục
Thuế khu
vực các
huyện,

thành phố
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra,
kiểm tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A THANH TRA

1 Sở Tài nguyên và Môi trường

Việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các
khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; vốn sự nghiệp có tính
chất đầu tư; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia va ̀chi
thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước năm 2021 và thời
kỳ liên quan

Năm 2021 Quý II

2
Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Cư Jut va ̀một số đơn vị
trực thuộc

Việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các
khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước năm
2021 và thời kỳ liên quan

Năm 2021 Quý II

3 Trung tâm Y tế huyện Đăk Rlấp
Việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các
khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước năm
2021 và thời kỳ liên quan

Năm 2021 Quý III

4
Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Krông Nô va ̀một số đơn vị
trực thuộc

Việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các
khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước năm
2021 và thời kỳ liên quan

Năm 2021 Quý III
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

A THANH TRA
1 Viettel Đắk Nông

Thanh tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về
mạng ngoại vi và bó gọn cáp
viễn thông; trạm thu phát
sóng thông tin di động (BTS)
trên địa bàn tỉnh

01/01/2021 đến
thời điểm thanh

tra
III,IV/2022 Thanh tra Sở

UBND các huyện, thành
phố; Phòng VHTT các
huyện thành phố; Điện
lực tỉnh Đắk Nông; Công
an tỉnh

2 VNPT Đắk Nông

3 Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp
Saigontourist (SCTV) – Tỉnh Đắk Nông.

4  Chi nhánh truyền hình cáp HTVC Đăk Nông

5 Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền trung (tổ quản lý
hạ tầng trên địa bàn tỉnh)

B KIỂM TRA
1 Chi nhánh Bưu Điện tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật đối
với dịch vụ bưu chính,
chuyển phát

01/01/2021 đến
thời điểm kiểm

tra
II/2022 Thanh tra Sở Phòng VHTT các huyện,

thành phố Gia Nghĩa

2 Chi nhánh Bưu chính Viettel Đắk Nông

3 Chi nhánh công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm tại Đắk
Nông

4 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh tại
Đắk Nông

5 Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh Phương
Trang FUTA chi nhánh Đắk Nông

6 Văn phòng đại diện Kerry Express tại Đắk Nông

7 Các văn phòng đại diện của Công ty TNHH Một thành
viên chuyển phát nhanh Thuận Phong tại Đắk Nông

8 Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đầu tư Thương mại
phát triển Nhất Tín tại Đắk Nông

9 Chuyển phát nhanh  ZTO: Express
10 Công ty TNHH  Supership Đăk Nông
11 Công ty 247 EXPress
12 Công ty TNHH Shopee Express
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13 Mobifone Đắk Nông và các đơn vị trực thuộc (TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)

Kiểm  tra việc chấp hành quy
định về quản lý, cung cấp
thuê bao di động trả trước;
chuẩn hoá thông tin thuê bao

15/10/2021 đến
thời kiểm tra II/2022 Thanh tra Sở Phòng VHTT các huyện,

thành phố Gia Nghĩa

14 Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Nông

Kiểm tra hoạt động in ấn,
xuất bản, phát hành và
photocopy

01/01/2022 đến
thời điểm kiểm

tra
III,IV/2022 Thanh tra Sở

Phòng VHTT các huyện,
Thành Phố; Phòng
Phòng An ninh Chính trị
nội bộ - CAT; Sở Văn
hóa   Thể thao và Du
lịch; Sở Công thương

15 Công ty TNHH Hồng Quân
16 Doanh nghiệp tư nhân Vũ Long
17 Công ty in ấn quảng cáo T&T
18 Doanh nghiệp tư nhân Sáng Tạo
19 Công ty TNHH MTV Quốc Cường
20 Doanh nghiệp tư nhân Bảo Ngọc
21 Công ty TNHH In ấn, quảng cáo Quốc Đạt
22 21 hộ kinh doanh gia đình

23 Các đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh (đài truyền
thanh trực thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn
tỉnh)

Kiểm tra việc thực hiện các
quy định của pháp luật về  hạ
tầng truyền thanh cơ sở

III/2022 Thanh tra Sở

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ Y TẾ
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến hành
thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A THANH TRA

1 Trung tâm y tế huyện Cư Jút Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng

2 Trung tâm Y tế huyện Đăk Song Thanh tra Công tác khám chữa bệnh BHYT Quý I
B KIỂM TRA

1 Các cơ sở hành nghề y dược công lập, tư nhân Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Năm 2022 Thường xuyên Thanh tra
Sở

2 Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân Kiểm tra các quy định về hành nghề y dược tư nhân Năm 2022 Quý I & III Thanh tra
Sở

3 Công ty TNHH XD Nghĩa Hà

Kiểm tra về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người
lao động tại nơi làm việc Năm 2022 Quý II-III Thanh tra

Sở

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật
tỉnh Đăk
Nông

4 Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mai linh

5 Công ty Cổ phần Intimex
6 Công ty cổ phần cao su  DAKNORUKO
7 Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân
8 Công ty TNHH  Hồng Đức

9 Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Hưng Thịnh

10 Các nhà sách, hiệu sách, quầy kinh doanh sách
trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về xuất bản, lưu
hành các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền phương
pháp lựa chọn giới tính thai nhi

Năm 2022 Quý II, III, IV
Chi cục
 DS-

KHHGĐ

Sở
VHTTDL,
Sở TTTT

11 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiểm tra các quy định về phòng chống dịch bệnh, tiêm
chủng mở rộng Quý II
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A THANH TRA
1 Công ty TNHH MTV TM  XD Thiện Thành

Thanh tra TTCN đóng BHXH,
BHTN, BHYT

Từ 01/01/2021 đến
thời điểm TT

Quý 1

Phòng
TTKT

Phòng
QLT, Chế
độ BHXH

2 Công ty TNHH MTV TM DV &  XD Nhà Đẹp Đắk Nông

3 Công ty TNHH MTV Quảng Cáo & Tổ Chức Sụ Kiện Duy
Nguyễn Pro

4 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Vạn Xuân
Dano

5 DNTN SX TM DV Quốc Thanh
6 Công ty TNHH MTV Thắng Lợi Đắk Nông

Quý 2

7 Công ty TNHH TMdv Du Lịch Đắk Nông Tourist
8 DNTN TM Xăng Dầu Vân Nam
9 Công ty TNHH MTV TM DV Hd Đắk Nông
10 Công ty TNHH MTV  XD - TM Hiệp Thắng Đăk Nông
11 Công ty TNHH XD & DV Hải Trung
12 Công ty TNHH VL XD Anh Nhật
13 DNTN Tiến Duy Đăk Nông
14 Công ty TNHH XD Tâm An Phúc
15 Công ty Cổ Phần TM Sachi Tây Nguyên
16 Công ty TNHH Vật Liệu  XD Thiên Trung
17 Công ty TNHH MTV  XD Việt Nhật Đăk Mil
18 Chi Nhánh Công ty TNHH TM K.V Đơn Dương
19 Htx Nông Lâm, Nghiệp Đăk Mil
20 Công ty TNHH Đầu Tư  XD Thiên Lộc Đăk Nông
21 Công ty TNHH MTV Anh Sơn Đăk Nông
22 Công ty TNHH Hansol Omedeco Việt Nam

Quý 3

23 Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Huyện
Đắk Song
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24 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Trần Vũ Đắk Nông

25 Công ty Cổ Phần Phân Bón Hưng Điền

26 Công ty TNHH MTV Dược Liệu Y Học Cổ Truyền Nguyễn
Thanh Tâm

27 Công ty TNHH MTV  XD An Bình Hưng
28 Công ty TNHH Xuân Bình
29 Công ty TNHH MTV Đũa Tăm Tre Long Phú
30 Công ty TNHH TM - DV & Sản Xuất Quang Phát
31 Công ty TNHH MTV Long Vũ Đăk Nông
32 Công ty TNHH  XD TM DV Công Nhật
33 Hợp Tác Xã Vệ Sinh Môi Trường Quyết Thắng
34 Công ty TNHH Giáo Dục Nghề Nghiệp Cao Nguyên
35 Công ty TNHH MTV XD Sơn Phú Đắk Nông
36 Công ty TNHH MTV Khôi Nguyên Đắk Nông
37 Công ty TNHH  XD&TM Phương Đông Đắk Nông
38 Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông
39 Công ty Cp DV & Năng Lượng Trang Nông Quang
40 Công ty TNHH XD Minh Huy
41 Công ty TNHH MTV Thành Dũng Dn
42 Công ty TNHH Hùng Linh
43 Công ty TNHH MTV Giang Thiện Phát
44 Công ty TNHH MTV Nn Đăk Nông

45 Công ty TNHH MTV Nông Trại Xanh Vân Linh Đăk Nông

46 Hợp Tác Xã Vận Tải Huyện Tuy Đức
47 DNTN TM - DV Hoàng Lan Gia Lai

Quý 4

48 Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông
49 Công ty TNHH MTV Đức Sang Đắk Nông
50 Công ty TNHH TM DV Hoàng Nghi Coffe
51 Công ty TNHH TM & DV Tiến Phát Đắk Nông

52 Công ty TNHH 1 Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nhung Đại
Đắk Nông

53 Công ty TNHH MTV XD Lũy Hoàng Anh
54 Công ty TNHH MTV DV & TM Hồng Thái Sơn
55 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Bốn Hiệp
56 Công ty TNHH MTV Hồng Phát Đắk Nông

Thanh tra TTCN đóng BHXH,
BHTN, BHYT

Từ 01/01/2021 đến
thời điểm TT

Phòng
TTKT

Phòng
QLT, Chế
độ BHXH

Quý 3

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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57 Công ty TNHH MTV Sản Xuất Nn Cnc TM-Dv Du Lịch
Nguyên Thành Phát

58 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV XD Vạn Phúc
59 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM DV Khải Anh
60 Công ty TNHH MTV Mạnh Đăng Đắk Nông

Quý 2
61 Công ty TNHH MTV Vật Liệu XD Trí Nguyễn
62 DNTN TM & Vận Tải Hương Cần
63 Công ty TNHH TM  XD Yên Định
64 Công ty Cổ Phần Ván Công Nghệ Cao Bison

Quý 3
65 Công ty TNHH Phú Sơn
66 Công ty TNHH MTV TM&Dv Hoàng Sơn Đắk Nông

67 Công ty TNHH MTV Sản Xuất TM & Dv Vạn Hưng Thành

68 Trường Mn Hoa Pơ Lang, Đắk Búp So, Tuy Đức

69 Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi, Xã Đắk Som, Huyện Đắk
Glon

Quý 4

70 Trường Mầm Non Hoa Quỳnh,  Xã Quảng Khê,  Huyện Đắk
Glong

71 Trường Tiểu Học Lê Lợi, Xã Đắk Rmăng, Huyện Đắk Glong

72 Trường Tiểu Học Và Thcs Đăk Plao, Xã Đắk Plao, Huyện Đắk
Glong

73 Trường  Mẫu  Giáo  Hoa  Cúc,  Xã  Đắk  R'Măng,  Huyện  Đắk
Glong

74 Trường Mẫu Giáo Hoa Sen, Xã Đắk Plao, Huyện Đắk Glong

75 Trường   Trung  Học   Phổ   Thông   Lê  Duẩn,   Xã  Quảng   Sơn,
Huyện Đắk Glong

76 Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Văn Thụ,  Xã Quảng Sơn,
Huyện Đắk Glong

77 Trường Mẫu Giáo Ánh Dương, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong

78 Trường Tiểu Học Chu Văn An, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk
Song

Quý 3

79 Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân, Xã Thuận Hạnh, Huyện
Đắk Song

80 Trường   Tiểu   Học   Nguyễn   Đình   Chiểu,   Xã   Đăk   N'Drung,
Huyện Đắk Song

81 Trường Th Tư Thục Thảo Nguyên, Xã Đăk N'Drung, Huyện
Đắk Song

Thanh tra TTCN đóng BHXH,
BHTN, BHYT

Từ 01/01/2021 đến
thời điểm TT

Phòng
TTKT

Phòng
QLT, Chế
độ BHXH

Quý 4

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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82 Trường Mầm Non Vành Khuyên,  Xã Đăk Hòa,  Huyện Đắk
Song

83 Trường  Tiểu  Học  Nguyễn  Văn  Bé,  Xã  Đức  Xuyên,  Huyện
Krông Nô

84 Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai, Xã Đăk Drô, Huyện
Krông Nô

85 Trường Trung Học Cơ Sở Nâm Nđir,  Xã Nâm Nđir,  Huyện
Krông Nô

86 Trung Tâm Quy Hoạch-Khảo Sát-Thiết Kế Nông Lâm Nghiệp
Tỉnh Đắk Nông

87 Trung Tâm Văn Hóa  -  Thể  Thao Và Truyền Thông Huyện
Krông Nô

B KIỂM TRA
1 Bưu Điện Thành Phố Gia Nghĩa

Kiểm tra công tác quản lý, chi trả
các chế độ BHXH, BHTN & hồ
sơ Đại lý thu BHXH tự nguyện,

BHYT Hộ gia đình

Từ 01/01/2021 đến
thời điểm KT

Quý 2

Phòng
TTKT

Phòng
TT&PTĐT

2 Bưu Điện Huyện Đắk R'Lấp
3 Bưu Điện Huyện Tuy Đức
4 Bưu Điện Huyện Đắk Glong
5 Bưu Điện Huyện Đắk Song

Quý 3 BHXH
huyện

6 Bưu Điện Huyện Đắk Mil
7 Bưu Điện Huyện Cư Jút
8 Bưu Điện Huyện Krông Nô
9 Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp Kiểm tra công tác thanh, quyết

toán chi phí KCB BHYT
Quý III Phòng

TTKT
BHXH
huyện10 Trung tâm y tế huyện Cư Jút

11 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Đắk Song

Kiểm tra nội bộ công tác quản lý
tài chính, Thu, cấp sổ thẻ, Giải

quyết chế độ

Quý 1
12 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Đắk Glong
13 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Đắk Mil

Quý 214 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tuy Đức
15 Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Đắk R'Lấp
16 Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đức Mạnh

Kiểm tra công tác thu BHXH,
BHTN, BHYT và giải quyết các

chế độ BHXH ngắn hạn

Quý 1
17 Ủy Ban Nhân Dân Thị Trần Đức An
18 Ủy Ban Nhân Dân Xã Nam Bình
19 Hạt Kiểm Lâm Huyện Đăk Song
20 Huyện Đoàn Huyện Tuy Đức

Quý 2

21 Hội Nông Dân Huyện Tuy Đức
22 Hội Cựu Chiến Binh Huyện Tuy Đức
23 Ban Dân Vận Huyện Tuy Đức
24 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Tuy Đức

Thanh tra TTCN đóng BHXH,
BHTN, BHYT

Quý 3

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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25 Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Tuy Đức
26 Liên Đoàn Lao Động Huyện Tuy Đức
27 Uỷ Ban Nhân Dân Xã Quảng Tân
28 Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đắk Ngo
29 Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đắk R'Tíh
30 Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đăk Rmăng

Quý 3

31 Phòng Nông Nghiệp Và Phát  Triển Nông Thôn Huyện Đăk
Glong

32 Phòng Lao Động Tb & Xh Huyện Đăk Glong
33 Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Huyện Đăk Glong
34 Phòng Dân Tộc Huyện Đăk Glong
35 Hạt Kiểm Lâm Huyện Đăk Glong
36 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Krông Nô

Quý 4
37 Hạt Kiểm Lâm Huyện Krông Nô
38 Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản
39 Trường Mầm Non Anh Đào
40 Trường Trung Học Phổ Thông Trần Phú
41 Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Glong Kiểm tra công tác thanh, quyết

toán chi phí KCB BHYT Quý 2
42 Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Mil

Kiểm tra công tác thu BHXH,
BHTN, BHYT và giải quyết các

chế độ BHXH ngắn hạn

Quý 2

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra,
kiểm tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

1 Công ty TNHH Nam Trường
Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; điều kiện và hoạt động dịch
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại Bến xe khách huyện Krông Nô Tháng 01/2021 đến thời

điểm kiểm tra

Qúy II
Thanh tra

Sở

Phòng Quản
lý vận tải,
phương tiện
và người lái2 Chi nhánh Hợp tác xã vận tải

Thịnh Cường

Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều
kiện  kinh  doanh  vận   tải  hành  khách,  vận   tải  hàng  hóa   thông
thường bằng xe ô tô

Qúy III

3 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đắk
R'lấp

Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều
kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; điều kiện và hoạt động dịch
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại Bến xe khách huyện Đắk R'lấp Tháng 01/2021 đến thời

điểm kiểm tra Qúy IV Thanh tra
Sở

Phòng Quản
lý vận tải,
phương tiện
và người lái4 Chi nhánh Công ty Việt Tấn Phát

tại Đắk Nông
Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều
kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

5

Ban Quản lý dự án bảo trì đường
bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh
Đắk Nông và các nhà thầu có liên
quan tham gia thực hiện công trình

Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý,
tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình: Sửa
chữa cục bộ móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT
các đoạn Km207+484÷Km207+830; Km210+955÷Km211+313;
Km213+719÷Km214+388;   Km221+598÷Km222+286;
Km223+050÷Km226+600, Quốc lộ 28

Từ giai đoạn chuẩn bị
đầu tư xây dựng công

trình đến thời điểm kiểm
tra.

Quý III Thanh tra
Sở

Phòng
KT&QLKCH
TGT.
 - Phòng Kế
hoạch - Tài
chính
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra, kiểm tra
Thời gian tiến

hành thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A THANH TRA

1 Văn phòng Công chứng Đắk R’lấp
TTCN Chấp  hành   các  quy  định   của
pháp luật trong lĩnh vực công chứng,
chứng thực.

Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra
Quý II

Phòng
Quản lý xử
lý vi phạm
hành chính
và Thanh

tra

Các phòng
chuyên

môn thuộc
Sở

2 Văn phòng công chứng Đắk Song TTCN Công tác công chứng Từ 01/01/2020 đến  thời điểm thanh tra
3 Văn phòng Luật sư Hoài An

TTCN Tổ chức, hoạt động luật sư

Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra

Quý II, III
4 Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huy

5 UBND huyện Đắk R’lấp Công tác Tư pháp Quý II
6 UBND huyện Đắk Mil

Quý II, III7 UBND xã Đắk Lao Việc   chấp   hành   các   quy   định   pháp
luật về hộ tịch, chứng thực

B KIỂM TRA

1 Chi nhánh Văn phòng luật sư Xuân Ninh KT Công tác luật sư Từ thời điểm đăng ký hoạt động đến thời
điểm kiểm tra

Quý II

Phòng hành
chính và
Bổ trợ tư
pháp

Các phòng
chuyên

môn thuộc
Sở

2 Văn phòng luật sư Nguyễn Thiên Hùng KT Công tác luật sư Từ ngày 11/01/2018 đến thời điểm kiểm
tra

3 Công ty luật TNHH SÀI GÒN.20 KT Công tác luật sư Từ thời điểm đăng ký hoạt động đến thời
điểm kiểm tra

4
Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV
Nguyễn Khánh Linh và Cộng sự tại Đắk
Nông

KT Công tác luật sư Từ ngày 19/9/2019 đến thời điểm kiểm tra

Quý II - III/2022
5 Văn phòng công chứng Nguyễn Kim Loan KT Công tác công chứng

Từ thời điểm đăng ký hoạt động đến thời
điểm kiểm tra6 Văn Phòng công chứng Trần Công Đoàn KT Công tác công chứng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Văn phòng công chứng Vũ Thị Hồng Thắm KT Công tác công chứng

8 Văn phòng công chứng Võ Thị Mỹ Ngọc KT Công tác công chứng

Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm kiểm
tra

Quý II/2022

9 Văn phòng Thừa phát lại Đắk Nông KT Công tác thừa phát lại Quý III/2022

10 UBND xã Đắk Wer Công   tác   hộ   tịch,   chứng   thực,   nuôi
con nuôi Quý II

11 UBND xã Hưng Bình Công   tác   hộ   tịch,   chứng   thực,   nuôi
con nuôi

12 Chi   nhánh   Văn   phòng   đăng   ký   đất   đai
huyện Đắk Mil Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm Quý III

STNMT,
NHNN   chi
nhánh   tỉnh
Đắk Nông

13 UBND huyện Đắk Glong Công tác bồi thường nhà nước Quý II

14 Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Nông Công tác giám định pháp y Quý III

Phòng hành
chính và
Bổ trợ tư
pháp

Các phòng
chuyên

môn thuộc
Sở

Quý II - III/2022
Từ thời điểm đăng ký hoạt động đến thời
điểm kiểm tra

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra, kiểm tra
Thời gian tiến

hành thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị
chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

I  THANH TRA

1

UBND huyện Đăk Mil

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng,
chống thiên tai Quý III

UBND thị trấn Đăk Mil

UBND xã Đăk Gằn

2

UBND huyện Đăk Song

UBND xã Nâm N'Jang

UBND xã Nam Bình

3 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn

Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết
kiệm chống lãng phí

Quý I

4 Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Măng
Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp
luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết
kiệm chống lãng phí

Quý II

5 Công ty TNHH SXTMDV Xanh Đồng

Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật; lấy mẫu phân bón,
thuốc BVTV kiểm tra chất lượng (nếu có)

Năm 2022 Quý II, III Thanh tra
Sở

Phòng NN huyện

6 Công ty TNHH MTV Hồng Ngọc
SNN chủ
trì, QLTT
phối hợp

7 Công ty TNHH MTV XNK Minh Dũng

8 Công ty TNHH MTV Vinh Hoa

9 Công ty TNHH MTV nông sản Thành
Mai

10 Công ty TNHH MTV Thương mại và
Dịch vụ Nam Thuận

11 Công ty TNHH MTV Minh Ước
12 Công ty TNHH MTV Vinh Quang
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13 Công ty TNHH SXTMDV Hùng Quang

14 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
Việt Thắng Đăk Nông

15 DNTN Toàn Hằng
16 Công ty TNHH Loan Hiệp

17 Công ty TNHH Hoàng Đăng
Generation

18 Công ty TNHH MTV Tuấn Lợi
19 Doanh nghiệp tư nhân Nhiên Phú

20 Công ty TNHH MTV Đức Nguyên Đăk
Nông

21 Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Đăk
Nông

22 Công ty TNHH MTV Loan Quyên Đăk
Nông

23 Công ty TNHH MTV cây giống Trần
Bính

24 DNTN thương mại Thành Công

25 Công ty TNHH MTV TM xăng dầu Đại
Phúc Đăk Nông

26 Hợp tác xã chăn nuôi và DVNN Cư Jút

Thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, giết
mổ, quản lý vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực
chăn nuôi, thú y và thủy sản; lấy mẫu thức ăn chăn
nuôi, thuốc thú y (nếu có)

Năm 2022 Quý III Thanh tra
Sở

27 Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn
Hải

STNMT
chủ trì,
SNN phối
hợp

28 Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt
Nam chi nhánh tại Đắk Nông

29 Công ty TNHH Đức Tiến Lê

30 Hợp tác xã Đồng Tiến (trang trại chăn
nuôi lợn)

31 Trang trại chăn nuôi Đồng Hiệp (cơ sở
1)

32 Công ty TNHH Lai Nhự Phòng KT TP

33 Dự án thuộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ
gỗ MDF BISON

Thanh tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư
sản xuất nông lâm nghiệp 2016-2021 Quý II Thanh tra

Sở
Chi cục Kiểm lâm, các
đơn vị có liên quan

Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật; lấy mẫu phân bón,
thuốc BVTV kiểm tra chất lượng (nếu có)

Năm 2022 Quý II, III Thanh tra
Sở

Phòng NN huyện
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

A THANH TRA
1 Công ty TNHH XD Nam Hải

Thanh tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về hoạt động Vật liệu nổ công

nghiệp

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
IV/2022

Thanh tra
Sở

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
Công an tỉnh (PC06, PC07); UBND các

huyện, TP

2 Công ty TNHH XD Thành Công
3 Công ty TNHH MTV Khai thác đá Hồng Liên
4 Công ty TNHH XD Trường Hải
5 Công ty Cổ phần Phú Tài
6 DNTN Trần Phúc
7 Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên
8 Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát Đắk Nông
9 Công ty TNHH MTV Cà phê 15

10 Chi nhánh Vật liệu nổ Miền Nam - Tổng Công ty
Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng

11 Chi nhánh Công nghiệp HCM Đắk Lắk
B KIỂM TRA

1 Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Nam

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý II-
III/2022

Thanh tra
Sở Phòng Quản lý thương mại

2 DNTN Quang Nhân
3 DNTN XD Quốc Vinh

4 Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà
tại Đắk Nông

5 Công ty Cổ phần dầu khí vũng tàu tại Đắk Nông

6 Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại Hiệp
Thu

7 Công ty TNHH MTV XD Khánh Kiên
8 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ CTV
9 Công ty TNHH Tài nguyên Viễn Đông
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10 Công ty TNHH Thiết bị Vật Tư Đắk Nông
11 Công ty cổ phần nhiên liệu Rồng Vàng
12 Công ty TNHH MTV xăng dầu Tấn Phát

13 Chi nhánh Công ty TNHH XD Phú Lợi- Trạm xăng
dầu Hồng Phước

14 Công ty TNHH TM Đoàn Gia Đắk Nông
15 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vũ Hải
16 Công ty TNHH xăng dầu Xuân Quỳnh

17 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Huân
Chương

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an
toàn trạm nạp LPG vào chai

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
IV/2022

Phòng
QLCN

Công an tỉnh, UBND thành phố Gia
Nghĩa

18 Công ty TNHH MTV Gas Phụng Kiểm tra việc chấp hành các quy định về
kinh doanh LPG

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
II/2022

Phòng
QLTM Thanh tra Sở

19 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông - Công ty TNHH
xăng dầu Nam Tây Nguyên

20 Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi-
Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật
về hoạt động hóa chất

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
III/2022

Phòng
QLCN

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành
phố

21 Công ty cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk
Nông

22 Công ty nhôm Đắk Nông – TKV

23 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Đỗ Kim Thành

24 Công ty TNHH Đại Việt
25 Công ty Cổ phần thủy điện – Điện lực 3

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật
về an toàn đập thủy điện, hồ chưa thủy điện Năm 2022 Quý

II/2022
Phòng
QLCN

BCH PCTT&TKCN tỉnh; UBND các
huyện, thành phố nơi có công trình thủy

điện

26 Công ty TNHH Bình Minh
27 Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên
28 Công ty TNHH N&S
29 Công ty Cổ phần VRG Đăk Nông
30 Công ty TNHH MTV Hương Giang
31 Công ty Cổ phần thủy điện Á Đông
32 Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’Tih
33 Công ty TNHH Thủy điện Mê Kông II
34 Công ty TNHH xây dựng Thăng Long
35 Công ty thủy điện Buôn Kuốp
36 Xí nghiệp thủy điện Đrây Hlinh

37 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tuyết
Trang Đắk Nông

Kiểm tra việc chấp hành quy
định về an toàn thực phẩm

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
III/2022

Phòng
QLCN Thanh tra Sở

38 Doanh nghiệp tư nhân Thúy Phương

39 Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ & Thương
mại Triệu Đạt

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý II-
III/2022

Thanh tra
Sở Phòng Quản lý thương mại
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40 Công ty TNHH Một Thành viên Phát Thanh Huyền

41 Công ty TNHH S - STAR
42 Công ty TNHH MTV Quốc Bảo Đắk Nông

43 Chi nhánh Đắk Nông - DNTN Thương mại Khánh
Thư

44 Công ty TNHH MTV Trường Huy Hải

45 Công ty TNHH MTV Thương mại Nga Hoàng Phát

46 DNTN Thủy Khương

47 Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực thành phố
Hồ Chí Minh -Foodcomart Đắk Nông

48 Công ty TNHH MTV Đức Toàn Đắk Nông
49 Công ty TNHH MTV Tuyên Nam Sơn

50 Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung Kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về An toàn điện

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
IV/2022

Phòng
QLCN

Thanh tra Sở, Phòng Quản lý năng
lượng51 Công ty Cổ phần nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn

Kiểm tra việc chấp hành quy
định về an toàn thực phẩm

Năm 2021
đến thời

điểm kiểm
tra

Quý
III/2022

Phòng
QLCN Thanh tra Sở
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi

chú

A THANH TRA

1 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm
vụ, quyền hạn Quý II

2 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đắk Nông

Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung
tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đắk Nông
trong việc thực hiện các quy định của pháp
luật về phòng chống tham nhũng

Quý II

B KIỂM TRA

1 Công ty TNHH TM & DV Đắk Nông Lodge

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp
luật trong kinh doanh karaoke, vũ trường Năm 2022

Đoàn kiểm tra liên
ngành theo Quyết định
số 787/QĐ-UBND

Phòng VHTT các
huyện, thành phố

2 Công ty TNHH MTV TMDVKS Thiên Nga

3 Công ty TNHH MTV Rubic Club
4 DNTN Hello Gold

5 Công ty TNHH MTV Anh Khoa Tây Nguyên

6 Hộ kinh doanh ( 30 hộ) Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp
luật trong kinh doanh karaoke, vũ trường Năm 2022

Đoàn kiểm tra liên
ngành theo Quyết định
số 787/QĐ-UBND

Phòng VHTT các
huyện, thành phố

7 Hộ kinh doanh ( 20 hộ)

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp
luật trong kinh doanh hoạt động văn hóa,
thể thao và Du lịch ( Trừ lĩnh vực kinh
doanh dịch vụ karaoke, vũ trường)

Năm 2022 Thanh tra Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch

Phòng VHTT các
huyện, thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA BAN DÂN TỘC
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh
tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì Đơn vị
phối hợp Ghi chú

1 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
THCS&THPT huyện Đăk R’lấp

Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với
học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số:
109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Quý II Phòng Thanh tra Ban
Dân tộc

2 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
THCS&THPT huyện Đăk Mil

Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với
học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số:
109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT

Qúy III Phòng Thanh tra Ban
Dân tộc
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh
tra, kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

A THANH TRA

01
Trường THPT Phan Chu
Trinh; Trường THCS và

THPT DTNT huyện Cư Jút

Thanh tra hành chính: Trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; các
điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình giáo dục phổ thông
năm 2018, lựa chọn, phân phối và sử dụng sách giáo khoa, triển khai dạy
học trực tuyến; đảm bảo an toàn trường học trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn; công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục.

Năm 2021 và
năm học 2021-

2022
01/2022

Thanh tra 

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

02

Trường THPT Lương Thế
Vinh;

Trường THPT Trường
Chinh

Thanh tra chuyên ngành: Việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế
thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc dạy thêm, học
thêm; các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực
học đường, bệnh thành tích trong giáo dục.

Năm học 2021-
2022 02/2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

03

Trường THPT Nguyễn Du;
Trường THPT Quang Trung

Thanh tra hành chính: Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối từng cấp
học, trình độ đào tạo; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ
quản lý, viên chức, người lao động và người học; trách nhiệm của Lãnh
đạo nhà trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống
tham nhũng.

Năm 2021 và
năm học 2021-

2022

03/2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

Trường THCS và THPT
DTNT huyện Đắk Glong;
Trường THCS và THPT
DTNT huyện Tuy Đức

Thanh tra chuyên ngành: Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục bao
gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật;
xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh
vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về
tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà
trường.

Năm học 2021-
2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

04

Phòng GDĐT huyện Đắk
Glong

Thanh tra chuyên ngành: Việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế
thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; quy hoạch, phát triển
mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên trên địa bàn; công tác kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở giáo dục
mầm non, phổ thông thuộc quyền quản lý trên địa bàn.

Năm học 2021-
2022

04/2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT
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Trung tâm GDTX-NN, TH
tỉnh

Thanh tra hành chính: Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ
quản lý, viên chức, người lao động và người học; việc thực hiện các quy
định về công khai trong cơ sở giáo dục.

Năm 2021 và
năm học 2021-

2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

05
Hội đồng thi (chuẩn bị thi, in
sao đề thi, coi thi, chấm thi,

phúc khảo)

Thanh tra chuyên ngành (thanh tra thi):
Thanh tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; thanh tra các
khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Năm học 2021-
2022 và đầu

năm học 2022-
2023

6/2022
7/2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

06 Trường THPT Trần Phú;
Trường THPT Hùng Vương

Thanh tra chuyên ngành Trường THPT Trần Phú: Các điều kiện bảo
đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục;  công tác kiểm
tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo
Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Năm học 2022-
2023

10/2022
Các phòng
thuộc Sở,
CTVTTThanh tra hành chính Trường THPT Hùng Vương: Việc thực hiện chế

độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và người lao
động; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý
đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các quy định về dạy
thêm, học thêm.

Năm 2022 và
năm học 2022-

2023

07 Phòng GDĐT huyện Krông
Nô

Thanh tra  chuyên ngành:  Ban  hành  các  văn  bản  chỉ  đạo   theo   thẩm
quyền; chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực
hiện nội dung, phương pháp giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục, chống
mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; công tác kiểm tra nội bộ.

Năm 2022 và
năm học 2022-

2023
11/2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

08 Trường THPT Đắk Glong;
Trường THPT Lê Duẩn

Thanh tra hành chính: Việc thực hiện các quy định về công khai trong
nhà trường; việc thực hiện các quy định về thực hiện đổi mới giáo dục đối
với cấp học trung học phổ thông, công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục.

Năm 2022 và
năm học 2022-

2023
12/2022

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

B KIỂM TRA

01
Các cơ sở giáo dục trên địa
bàn các huyện: Đắk R'Lấp,

Đắk Song
Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2022-2023.

Năm học 2022-
2023

9/2022

Thanh tra

Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

02
Các cơ sở giáo dục trên địa

bàn TP Gia Nghĩa; các
huyện: Đắk Mil, Cư Jút

Việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các khoản (ngoài ngân
sách) trong năm học 2022-2023; các biện pháp bảo đảm an toàn trường
học, phòng chống bạo lực học đường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

10/2022
Các phòng
thuộc Sở,
CTVTT

03 Các đươn vị được thanh tra
trong năm 2022 Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành. Năm 2022 Quý III năm

2022

Thanh tra 04 04/2022
STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh

tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh
tra, kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ NỘI VỤ
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì Đơn vị phối hợp Ghi

chú

A THANH TRA

1 UBND huyện Krông
Nô

Thanh tra công tác thực hiện quản lý nhà
nước về lĩnh vực Nội vụ

Từ năm 2014 đến thời
điểm thanh tra Quý II Sở Nội vụ UBND huyện Krông Nô

2 UBND huyện Đắk
Song

Thanh tra công tác thực hiện quản lý nhà
nước về lĩnh vực Nội vụ

Từ năm 2014 đến thời
điểm thanh tra Quý III Sở Nội vụ UBND huyện Đắk Song

3 Trường Cao đẳng Cộng
đồng tỉnh Đắk Nông

Thanh tra công tác thực hiện quản lý nhà
nước về lĩnh vực Nội vụ

Từ khi Thành lập đến
thời thanh tra Qúy IV Sở Nội vụ Trường Cao đẳng Cộng

đồng tỉnh Đắk Nông

B KIỂM TRA

1 Sở Công thương Kiểm tra công tác thực hiện quản lý nhà
nước về lĩnh vực Nội vụ

Từ năm 2014 đến thời
điểm thanh tra Qúy II Sở Nội vụ Sở Công thương

2 Sở Tài chính Kiểm tra công tác thực hiện quản lý nhà
nước về lĩnh vực Nội vụ

Từ năm 2014 đến thời
điểm thanh tra Quý III Sở Nội vụ Sở Tài chính
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh
tra, kiểm tra

Thời gian tiến hành
thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp Ghi chú

A THANH TRA

1  Phòng Lao động - TB&XH huyện Cư Jut Việc xác lập hồ sơ bệnh binh và xác lập hồ sơ
thương binh Quý II

2 Phòng Lao động - TB&XH huyện Đắk Mil Việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa
bàn huyện Quý I

3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo
dục nghề nghiệp Quý IV

II KIỂM TRA

1 Phòng LĐTBXH các huyện: Đắk Rlấp, Đắk
Song, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa

Việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động,
người sử dụng gặp khó khăn do đại dịch Covid -
19

Quý II

2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội (các
doanh nghiệp có nợ đọng bảo hiểm xã hội)

Từ 01/01/2021
đến thời điểm

thanh tra
Quý III

Sở Lao
động -

TB&XH

Bảo hiểm xã
hội tỉnh, Liên
đoàn lao động

tỉnh

3 Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm
PAGODA Việt Nam

4 Công ty TNHH Sê Kông Đắk Nông

5 Công ty TNHH Dược & Vật tư y tế Thiên Tâm

6 Công ty TNHH MTV TM & DV Sơn Mã

7 Công ty TNHH MTV  Máy phát điện An Tâm

8 Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Hoa Lan
9 Công ty CP Kỹ Nghệ Gỗ MDF BiSon

10 Công ty Cổ Phần Sam Nông Nghiệp Công
Nghệ Cao

11 Công ty cổ phần vận tải Sài Gòn Đắk Nông
12 Dự án thủy điện Nam long

Quý I
13 Mỏ đá bazan hố kè
14 Dự án hồ chưa nước Gia nghĩa
15 Dự án hồ chưa nước Nam Xuân
16 Dự án hồ chứa nước Đắk N'Ting
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ TÀI CHÍH
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị
phối
hợp

Ghi
chú

1 Chi cục Kiểm lâm

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật Kế toán, luật Ngân sách nhà nước; việc lập, giao, thực
hiện và quyết toán dự toán thu, chi (gồm nguồn NSNN, nguồn CTMT và nguồn khác); việc
mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; việc xây dựng, áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ; việc
thực hiện công khai tài chính; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh tra
Sở

2 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật Kế toán, luật Ngân sách nhà nước; việc lập, giao, thực
hiện và quyết toán dự toán thu, chi (gồm nguồn NSNN, nguồn CTMT và nguồn khác); việc
mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; việc xây dựng, áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ; việc
thực hiện công khai tài chính; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3

Các đơn vị có nguồn kinh phí
Quản lý bảo vệ rừng đối với
diện tích rừng tự nhiên đóng
cửa rừng theo Nghị định số
156/2018/NĐ-CP

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật Kế toán, luật Ngân sách nhà nước, thực hiện và quyết
toán nguồn kinh phí Quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng tự nhiên đóng cửa rừng
theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP

4 Sở Tư pháp

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật Kế toán, luật Ngân sách nhà nước; việc lập, giao, thực
hiện và quyết toán dự toán thu, chi (gồm nguồn NSNN, nguồn CTMT và nguồn khác); việc
mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; việc xây dựng, áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ; việc
thực hiện công khai tài chính; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5 Đài PTTH tỉnh

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật Kế toán, luật Ngân sách nhà nước; việc lập, giao, thực
hiện và quyết toán dự toán thu, chi (gồm nguồn NSNN, nguồn CTMT và nguồn khác); việc
mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; việc xây dựng, áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ; việc
thực hiện công khai tài chính; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6 Công ty TNHH MTV LN Đắk
Wil

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật Kế toán, luật Ngân sách nhà nước; việc lập, giao, thực
hiện và quyết toán dự toán thu, chi (gồm nguồn NSNN, nguồn CTMT và nguồn khác); việc
mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; việc xây dựng, áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ; việc
thực hiện công khai tài chính; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra, kiểm
tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

1 Công ty TNHH MTV Đạt Thành

Thanh tra việc chấp
hành quy định của
pháp luật trong kinh
doanh xăng dầu

Từ ngày 01/01/2020 đến
thời điểm thanh tra

Quý I

Cục
QLTT

Các cơ
quan, đơn
vị có liên
quan trên
địa bàn

2 Công ty TNHH IQ 48 Quý I
3 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Thanh Thương Quý II
4 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Tuấn Anh Quý II

5 Công ty TNHH Một thành viên Hồng Ngọc Quý II
SNN chủ
trì, QLTT
phối hợp

6 Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Việt Sáng Quý III

7 Công ty TNHH Một thành viên thương mại Ngọc Tuyết Quý III

8 Công ty TNHH Kiến Tạo Quý III
9 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu Quý III
10 Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Quyết Độ Quý IV
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày  03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung
Thời kỳ

thanh tra,
kiểm tra

Thời gian tiến
hành thanh tra,

kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp Ghi chú

I THANH TRA

1
Các công trình, dự án do Ban quản lý dự và phát
triển quỹ đất huyện Đắk G'long làm chủ đầu tư,
cụ thể:

Việc chấp hành các quy định  của
Luật Xây dựng và các văn bản

hướng dẫn thi hành
2019-2021 Quý II

Sở Xây
dựng chủ

trì

Sở KHĐT
phối hợp

1.1
Công trình Cải tạo mặt đường bê tông nhựa Trục số 2
và Trục số 8 đường khu trung tâm hành chính huyện
Đắk G'long

1.2
Công trình Đường giao thông liên xã Quảng Khê -
Đắk R'măng (Lý trình từ Km11+800 đến
Km23+800)

1.3 Công trình Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk
Som

1.4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Đắk Som;
hạng mục: Nhà Đa năng, sân bê tông

1.5 Đường nối dài từ thôn 10 Quảng Hòa đi Quảng Sơn

2
Các công trình, dự án do Ban quản lý dự và phát
triển quỹ đất Thành phố Gia Nghĩa làm chủ đầu
tư, cụ thể:

Việc chấp hành các quy định  của
Luật Xây dựng và các văn bản

hướng dẫn thi hành
2019-2021 Quý III

Sở Xây
dựng chủ

trì

Sở KHĐT
phối hợp

2.1
Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Nghĩa Thành;
Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ sinh và hạ
tầng kỹ thuật

2.2
Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Nghĩa
Trung; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng, nhà vệ
sinh và hạ tầng kỹ thuật
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2.3
Nâng cấp, mở rộng đường Tổ dân phố 1, phường
Nghĩa Phú (đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường tránh đô
thị Gia Nghĩa)

2.4 Trường Tiểu học phường Nghĩa Phú (giai đoạn 3)

2.5
Cải tạo, nâng cấp kè đá và hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa
nhà lớp học 05 phòng trường Mầm non Tân Lập
Thành, phường Nghĩa Trung

2.6
Tường Tiểu học Trần Quốc Toản,
phường Nghĩa Trung; Hạng mục: Nhà lớp học 12
phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật

3
Các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án và
phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức làm chủ đầu
tư, cụ thể:

Việc chấp hành các quy định  của
Luật Xây dựng và các văn bản

hướng dẫn thi hành
2019-2021 Quý IV

Sở Xây
dựng chủ

trì

Sở KHĐT
phối hợp

3.1

Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học La Văn Cầu;
Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 08 phòng học lầu, 09
phòng học trệt, 07 phòng học chức năng, nhà ăn, nhà
bảo vệ, nhà vệ sinh, hệ thống điện nước, sân bê tông,
cổng, hàng rào, trang thiết bị

3.2
Tuyến đường giao thông liên xã Đắk R'Tih đi xã Đắk
Ngo, huyện Tuy Đức (đoạn từ cầu suối Đắk R'lấp
đấu nối với đường vào xã Đắk Ngo)

3.3 Đường vào xã Đắk Ngo

3.4 Trường THCS Trần Phú; Hạng mục: 10 Phòng học
lầu, 01 nhà vệ sinh và trang thiết bị

3.5 Trường Tiểu học Ly ́Tư ̣Trọng; Hạng mục: Xây mới
06 phòng học lầu, ha ̣tầng kỹ thuật, trang thiết bị

3.6 Đường giao thông liên xã Đắk Bus so đi Đắk r'Tih
(giai đoạn 2)

4 Các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án Giao
thông, dân dụng công nghiệp làm chủ đầu tư Việc chấp hành các quy định  của

Luật Xây dựng và các văn bản
hướng dẫn thi hành

2019-2021 Quý IV
Sở Xây
dựng chủ

trì

Sở KHĐT
phối hợp4.1 Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur

4.2 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông
II KIỂM TRA

Việc chấp hành các quy định  của
Luật Xây dựng và các văn bản

hướng dẫn thi hành
2019-2021 Quý III

Sở Xây
dựng chủ

trì

Sở KHĐT
phối hợp
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1
Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư xây dựng công
trình trên địa bàn tỉnh (Trừ UBND các huyện,
thành phố)

Việc chấp hành giấy phép xây
dựng theo quy định của Luật Xây
dựng

2020-2021 Quý I-IV Thanh tra
Sở

Phòng
QHKT&P
TĐT

2 Chủ đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Kiểm tra việc quản lý chất lượng,
thi công xây dựng 2022 Quý I-IV

Chi cục
Giám định
xây dựng

Thanh tra
Sở

3 Nhà máy gạch Vi Thảo Linh Kiểm tra việc sản xuất, kinh
doanh về Vật liệu xây dựng 2020-2021 Quý II –III Thanh tra

Sở

Các
phòng,
Chi cục
GĐXD

4 Công ty TNHH MTV SX gạch Hương Giang
5 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đắk Nông
6 Công ty CP Công nghiệp Đắk Nông

Kiểm tra việc sản xuất, kinh
doanh về Vật liệu xây dựng 2020-2021 Quý II –III

Phòng KT
và Quản
lý HĐXD

Thanh tra
Sở

7 Công ty TNHH MTV SX và TM Lưu Trang Cao

8 Công ty TNHH MTV SX TM Thiên Vũ Đắk Nông

9 Công ty TNHH VL KN Đức Lập
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Đã xử lý chồng chéo)

  (Kèm theo Báo cáo số 273/BC-TTr, ngày 03/12/2021 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông)

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra, kiểm
tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì Đơn vị phối hợp Ghi chú

A THANH TRA

1
Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk
Nông  (Dự án tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy
Đức)

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất được cho thuê thực
hiện dự án

Từ khi được UBND tỉnh
cho thuê đất Quý I Thanh tra

Sở

Phòng ĐKTK, Văn
phòng Đăng ký đất đai
tỉnh.

2 Công ty TNHH Chăn nuôi Tấn Lộc Vinh

Thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường,
tài nguyên nước Từ ngày 01/01/2020 Quý II, III Thanh tra

Sở

Chi cục Bảo vệ môi
trường; Phòng Khoáng
sản – Tài nguyên nước3 Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải

STNMT
chủ trì,
SNN phối
hợp

4 Công ty Cổ phần Trắc địa bản đồ và Ứng
dụng GIS Việt Nam Thanh tra việc tư vấn đo đạc, thành lập bản đồ địa

chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn huyện Cư Jút

Từ khi thực hiện Dự án
đến thời điểm thanh tra Quý IV Thanh tra

Sở

Phòng Đăng ký thống
kê, Đo đạc bản đồ -
chính sách đất đai.5 Công ty Cổ phần môi trường Biển

6 Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh
Thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm thực hiện
pháp luật phòng chống tham nhũng và thực hiện quy
chế dân chủ

Quý IV

7 UBND thanh phố Gia Nghĩa Thanh tra chuyên đề công tác lập và thực hiện quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quý III

8 UBND huyện Đắk R’lấp thanh tra chuyên đề về thực hiện thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đất đai Quý II

B KIỂM TRA
1 Công ty TNHH Phú Bình

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản tập trung
vào các nội dung sau:
- Công tác lập báo cáo định kỳ, thống kê, kiểm kê trữ
lượng khoáng sản.
- Lắp đặt camera, trậm cân giám sát và lập sổ sách để
lưu theo dõi khối lượng khoáng sản khai thác.
- Thực hiện các quy định liên quan dến thiết kế mỏ

Quý II-
III/2022

Phòng
Khoáng sản
- TNN

Thanh tra Sở, Chi cục
Bảo vệ Môi trường,
UBND các huyện, thành
phố Gia Nghĩa

2 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản
Phước Lộc

3 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản
Quảng Phú

4 Công ty TNHH MTV Ngọc Thịnh Đắk
Nông

5 Công ty TNHH VLXD Gia Khang
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6 Công ty Cổ phần Đường Bộ Đắk Lắk
7 Công ty TNHH Lực Kỹ
8 Công ty TNHH VLXD Thiên Trung
9 Công ty TNHH Sơn Trung Kim

10 Trại chăn nuôi heo Cúc Hà

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật Tài nguyên nước tạp
trung vào các nội dung sau:
- Thực hiện việc lắp đặt thiết bị, đo đạc, giám sát quá
trình khai thác;
- Thực hiện quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng
nước trong quá trình khai thác theo quy định;
- Thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác
theo quy định;
- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định

Quý III-
IV/2022

Phòng
Khoáng sản
- TNN

Thanh tra Sở, Chi cục
Bảo vệ Môi trường,
UBND các huyện, thành
phố Gia Nghĩa

11 Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đăk
Nông

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường
của cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm tại thôn 12, xã
Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp Từ ngày 01/01/2020 đến

ngày 31/12/2021
Trong năm
2021

Chi cục
Bảo vệ môi
trường

Thanh tra Sở; Phòng
Khoáng sản – Tài
nguyên nước; Các đơn
vị mời phối hợp12 Công ty TNHH Dầu Fo Tây Nguyên

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường
của xưởng tái chế cao su đã qua sử dụng tại KCN Tâm
Thắng, huyện Cư Jút

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản tập trung
vào các nội dung sau:
- Công tác lập báo cáo định kỳ, thống kê, kiểm kê trữ
lượng khoáng sản.
- Lắp đặt camera, trậm cân giám sát và lập sổ sách để
lưu theo dõi khối lượng khoáng sản khai thác.
- Thực hiện các quy định liên quan dến thiết kế mỏ

Quý II-
III/2022

Phòng
Khoáng sản
- TNN

Thanh tra Sở, Chi cục
Bảo vệ Môi trường,
UBND các huyện, thành
phố Gia Nghĩa

STT Đối tượng Nội dung Thời kỳ thanh tra, kiểm
tra

Thời gian
tiến hành
thanh tra,
kiểm tra

Đơn vị chủ
trì Đơn vị phối hợp Ghi chú
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